“NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG 
QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN”
Cùng với bản Di chúc lịch sử được Bác hoàn thành vào tháng 5-1969, tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân được viết nhân kỷ niệm 39 năm ngày ra đời của Đảng, xứng đáng được coi là một di chúc tinh thần mà Bác Hồ để lại cho Đảng ta, cho dân tộc ta. Đã 40 năm trôi qua, trên đất nước ta đã trải qua bao đổi thay, nhưng tinh thần và nội dung của tác phẩm vẫn còn sống mãi.
Hơn 20 năm tiến hành đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất vật chất. Đó là sự thực không thể chối cãi. Nhưng có một sự thật khác, sự thật không vui, và cũng không thể phủ nhận. Đó là sự xuống cấp về đời sống tinh thần của xã hội đặc biệt sự suy thoái về đạo đức đang diễn ra trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên.
Cố nhiên, sự suy thoái đạo đức trong một bộ phận xã hội, hay trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, cũng là việc thường xảy ra trong xã hội, bởi vì con người sinh ra vốn mang sẵn những di sản tốt và cả những di sản xấu. Bác Hồ từng nói, trong một con người đều có sẵn cái thiện và cái ác, gặp hoàn cảnh tốt, cái thiện thắng, gặp môi trường xấu cái ác sẽ nổi lên. Trong lịch sử hoạt động của Đảng, kể từ khi Đảng nắm chính quyền các hiện tượng hư hỏng cũng đã xuất hiện trong một số ít cán bộ, đảng viên. Đó là các bệnh quan liêu, hủ hóa, tham nhũng, lãng phí, đầu óc địa vị, kèn cựa. Những biểu hiện đó đã bị Bác phê phán trong hàng loạt bài báo, bài nói chuyện, trong các tác phẩm lý luận. Thêm vào đó, dư luận xã hội và kỷ luật của Đảng rất nghiêm khắc. Vì vậy, những biểu hiện tiêu cực đã được ngăn chặn một cách kịp thời. Bác thường căn dặn: "Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp. Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang". Người luôn nói: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước; vì lợi ích chung của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc và của loài người mà không ngần ngại hy sinh tất cả lợi ích riêng của cá nhân mình. Khi cần thì sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc. Đó là biểu hiện rõ rệt nhất của đạo đức cách mạng".
Như vậy, vấn đề đạo đức mà Bác thường xuyên đặt ra trong giáo dục cán bộ, đảng viên là đạo đức cách mạng và đối lập với đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. Tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Bác viết năm 1969 chính là sự tổng kết tất cả những điều Bác đã giáo dục cán bộ, đảng viên từ suốt mấy chục năm trước, kể từ Đường cách mệnh năm 1927.
Vậy đạo đức cách mạng là gì?
Như trên đã trình bày, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên quan tâm đến vấn đề giáo dục tư cách, đạo đức cách mạng cho các cán bộ, đảng viên. Tùy tình hình tùy theo những yêu cầu của cách mạng trong từng thời kỳ Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đề ra những nội dung cụ thể về đạo đức cách mạng. Nhưng nhìn chung, có thể khái quát những tư tưởng cơ bản của Bác về đạo đức cách mạng như sau:
- Làm cách mạng là phải biết hi sinh.
Theo Bác, “cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt". Đó là một công việc cực kỳ khó khăn, gian khổ, đòi hỏi phải có sự hy sinh. Đức hy sinh thực ra cũng là một phẩm chất cao cả của nhân loại. Lịch sử nhân loại và của dân tộc còn ghi lại nhiều tấm gương sáng chói về đức hy sinh. Không có hy sinh thì không thể hoàn thành nghĩa lớn. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp và dân tộc trước đây, và sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hiện nay luôn đòi hỏi những cán bộ đảng viên phải có tinh thần hy sinh, xả thân. Không có sự hy sinh xương máu của bao chiến sĩ cách mạng tiền bối trước đây, thì làm sao ngọn lửa cách mạng có thể bùng cháy thiêu hủy chế độ thực dân trên đất nước ta. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Bác Hồ viết: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai,... và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết... Các đồng chí đó đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay ...".
Ngoài sự hy sinh tính mạng là sự hy sinh cao cả nhất thường diễn ra trong những tình thế đấu tranh phức tạp, gay gắt, còn có sự hy sinh thầm lặng diễn ra mọi lúc mọi nơi. Đó là sự hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích của dân tộc của đất nước, của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc". Có nghĩa là trong bất cứ tình huống nào, cán bộ, đảng viên cũng phải biết giành phần khó cho mình, và phần thuận lợi cho người khác. Nói cách khác cán bộ, đảng viên phải luôn là người vị tha, vì quyền lợi và hạnh phúc của mọi người. Tinh thần vị tha, vốn cũng là một phẩm chất, một đức tính mà nhân loại luôn vươn tới.
- Phải giữ đúng tư cách của người cách mạng
Sự hình thành một đội ngũ những người cách mạng kiểu mới - cách mạng vô sản - đòi hỏi những tiêu chuẩn mới về tư cách. Tư cách đó được thể hiện trên ba phương diện: đối với mình, đối với người và đối với công việc. Trong tác phẩm Đường cách mệnh viết năm 1927 nhằm huấn luyện những chiến sĩ cách mạng đầu tiên của Đảng, Bác Hồ viết:
“Tự mình phải:
Cần kiệm.
Hòa mà không tư.
Cả quyết sửa lỗi mình.
Cẩn thận mà không nhút nhát.
Hay hỏi.
Nhẫn nại (chịu khó).
Hay nghiên cứu, xem xét.
Vị công vong tư.
Không hiếu danh, không kiêu ngạo.
Nói thì phải làm.
Giữ chủ nghĩa cho vững.
Hy sinh.
Ít lòng tham muốn về vật chất.
Bí mật.
Đối người phải:
Với từng người thì khoan thứ.
Với đoàn thể thì nghiêm.
Có lòng bày vẽ cho người.
Trực mà không táo bạo.
Hay xem xét người.
Làm việc phải:
Xem xét hoàn cảnh kỹ càng.
Quyết đoán.
Dũng cảm.
Phục tùng đoàn thể".
Như vậy, trong quan niệm của Bác, đạo đức nói chung và đạo đức cách mạng nói riêng, được xác lập trên ba phương diện: với bản thân, với người khác và với công việc. Sau này, khi Cách mạng Tháng Tám đã thành công, chính quyền nhân dân được thành lập, trong bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa, Bác nói:
"l. Mình đối với mình: Đừng tự mãn, tự túc; nếu tự mãn, tự túc thì không tiến bộ. Phải tìm học hỏi cầu tiến bộ. Đừng kiêu ngạo, học lấy điều hay của người ta. Phải siêng năng tiết kiệm.
2. Đối với đồng chí mình phải thế nào? Thân ái với nhau, nhưng không che đậy những điều dở... Không nên tranh giành ảnh hưởng của nhau. Không nên ghen ghét đố kỵ và khinh kẻ không bằng mình. Bỏ lối hiếu danh hiếu vị. Thí dụ: một anh nói giỏi, một anh không, khi ra quần chúng anh nói kém sợ anh nói giỏi lên nói sẽ được công chúng vỗ tay hoan nghênh lấn át ảnh hưởng mình đi, nên không cho anh nói giỏi lên nói.
3. Đối nới công việc phải thế nào?
Trước hết, phải nghĩ cho kỹ, có việc làm trước mắt thành công nhưng thất bại về sau. Có việc địa phương này làm có lợi nhưng hại cho địa phương khác.
Những cái như thế phải tránh. Thí dụ: đối với tù binh Pháp nếu mình giết đi thì thấy dân chúng hoan nghênh nhưng thế giới sẽ cho mình dã man, bất lợi ngoại giao... Phải cẩn thận, cẩn thận không phải là nhút nhát do dự.
4. Đối với nhân dân: Phải nhớ Đoàn thể làm việc cho dân. Đoàn thể mình mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là mình mạnh. Hiểu nguyện vọng của dân sự cực khổ của dân. Hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân. Nhưng có những việc dân không muốn mà phải làm như tản cư, nộp thuế, những việc ấy phải giải thích cho dân rõ. Phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin,... muốn cho dân tin, phải thanh khiết.
5. Đối với Đoàn thể: Trước lúc mình vào Đoàn thể nào phải hiểu rõ Đoàn thể ấy là gì? Vào làm gì? Mỗi đoàn thể phải vì dân vì nước. Khi vào Đoàn thể, tự do cá nhân phải bỏ. Phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của đoàn thể. Phải tuyệt đối trung thành. Khi bình thời phải hết sức làm việc. Khi nguy hiểm phải hy sinh vì Đoàn thể. Hy sinh tính mạng, lợi quyền, giữ danh giá của Đoàn thể. Muốn giữ danh giá của Đoàn thể phải giữ danh giá mình. Không được báo cáo láo như: Làm thành một việc thì phóng đại, thất bại thì giấu đi”.
Cũng nhằm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, khi Đảng đã trở thành đảng cầm quyền, Bác Hồ nhấn mạnh các đức tính Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Trong tác phẩm Đời sống mới viết năm 1947, Bác viết:
“Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần, Kiệm, Liêm, Chính thì dễ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.
1. Cần - Làm việc phải đến đúng giờ, chớ đến trễ, về sớm. Làm cho chóng, cho chu đáo. Việc ngày nào nên làm xong ngày ấy, chớ để chờ ngày mai. Phải nhớ rằng: dân ta lấy tiền mồ hôi nước mắt để trả lương cho ta trong những thì giờ đó. Ai lười biếng tức là lừa gạt dân.
2. Kiệm - Giấy bút, vật liệu, đều tốn tiền của Chính phủ, tức là của dân; ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết, thì chớ dùng một tờ to. Một cái phong bì có thể dùng hai, ba lần. Mỗi ngày, công sở cả nước dùng hàng mấy vạn tờ giấy và phong bì. Nơi nào cũng tiết kiệm một chút, thì trong một năm đỡ được hàng vạn tấn giấy tức là hàng triệu đồng bạc. Các vật liệu khác cũng vậy. Nhờ các công sở tiết kiệm, mà lợi cho dân rất nhiều.
3. Liêm - Những người ở các công sở, từ làng cho đến Chính phủ trung ương, đều dễ tìm dịp phát tài, hoặc xoay tiền của Chính phủ, hoặc khoét đục nhân dân. Đến khi lộ ra, bị phạt, thì mất hết cả danh giá, mà của phi nghĩa đó cũng không được hưởng. Vì vậy, những người trong công sở phải lấy chữ Liêm làm đầu.
4. Chính - Mình là người làm việc công, phải có công tâm, công đức. Chớ đem của công dùng vào việc tư. Chớ đem người tư làm việc công: Việc gì cũng phải công bình, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ, hoặc tư thù, tư oán. Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn, mà kéo vào chức nọ chức kia. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài năng hơn mình. Phải trung thành với Chính phủ với đồng bào. Chớ lên mặt làm quan cách mệnh".
Có thể nói hiếm có một lãnh tụ cách mạng nào dành nhiều tâm huyết cho việc giáo dục đạo đức cách mạng như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng hiếm thấy một công trình nghiên cứu, một cuốn sách giáo khoa nào, trong đó vấn đề đạo đức cách mạng được trình bày một cách sáng tỏ và toàn diện như trong các bài viết bài nói của Bác. Nội dung của đạo đức cách mạng như trên đã trình bày, rất phong phú. Tuy vậy, theo Bác, có thể tóm lược vào một số ý chính như sau: Người cán bộ cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Phải giữ vững đạo đức cách mạng mới là người cán bộ cách mạng chân chính. Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là:
Nhận rõ phải trái. Giữ vững lập trường.
Tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Mọi việc thành hay bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không7.
"Nói tóm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất.
Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.
Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc.
Ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ".
Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm đảng viên, đoàn viên, cán bộ làm cho dân tin, dân phục, dân yêu đoàn kết quần chúng chặt chẽ xung quanh. Đảng tổ chức, tuyên truyền và động viên quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng.
Như vậy, trong nhận thức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng khâu cơ bản nhất là giải quyết tốt mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân với lợi ích chung của Đảng, của dân tộc. Nói cách khác, đạo đức cách mạng trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân. Chính vì vậy kẻ thù nguy hiểm nhất của đạo đức cách mạng là chủ nghĩa cá nhân. Bác Hồ viết: "Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát. lãng phí, tham ô ... Nó là kẻ thù hung ác của đạo đức cách mạng, chủ nghĩa xã hội”.
Năm 1969, khi Bác viết bài Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, đất nước còn chiến tranh. Toàn Đảng, toàn dân đang tập trung tất cả cho tiền tuyến, cho sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tuy vậy, với nhạy cảm của một nhà chính trị và nhà tư tưởng lớn, Bác đã cảm nhận một kẻ thù nguy hiểm đã xuất hiện. Đó là chủ nghĩa cá nhân. Bác kêu gọi phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân trước hết từ trong mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng. Đáng tiếc kẻ thù đó không những chưa bị quét sạch mà đang có chiều hướng phát triển do những yếu kém trong công tác tư tưởng công tác tổ chức và do mặt trái của kinh tế thị trường và mặt trái của xu thế hội nhập quốc tế.
Điều đáng lưu ý nếu trước đây chủ nghĩa cá nhân mới chỉ là sự tham lam ích kỷ, sự kiêu ngạo, sự kèn cựa, đố kỵ,... trong một số rất ít cán bộ, đảng viên, thì ngày nay, nó đang trở thành một lối sống, một triết lý sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên, đặc biệt trong số những người có chức, có quyền. Có nghĩa là quyền lực đang trở thành một phương tiện hữu hiệu để bọn thoái hóa sử dụng nhằm thực hiện những mưu đồ ích kỷ, đen tối, hại dân hại nước. Chính trong bối cảnh đó, làm theo lời dạy của Bác "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", đòi hỏi phải làm trong sạch bộ máy của Đảng, của Nhà nước bằng những cơ chế chính sách chặt chẽ, nhằm ngăn chặn nguy cơ tha hóa của bộ máy công quyền. Kinh nghiệm chỉ ra rằng, khi cuộc sống của con người chỉ quẩn quanh trong những lo toan nhỏ bé cho cá nhân mình và cho gia đình mình thì ý thức trách nhiệm và tình cảm đối với cộng đồng xã hội bị tàn lụi, khi con người không thường xuyên tiếp nhận những sự giúp đỡ, sự kiểm tra và giám sát của xã hội, thì ý thức đạo đức sẽ suy yếu dần và chủ nghĩa cá nhân có điều kiện phát triển. Chính vì vậy việc tạo ra những cơ chế, chính sách buộc mỗi cán bộ đảng viên phải trở thành hạt nhân trong các phong trào quần chúng, và phải thường xuyên tiếp nhận sự kiểm tra, giám sát của quần chúng, sẽ là biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao đạo đức cách mạng và quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
